
1 Thái Ngọc Quyền-Lê Thị Kim Thành X 505288 13/10/2003 Vinh Quang 144 6 600 ONT+HNK

2 A Tâng CT 066798 30/08/2019 Đăk Blà 517 20 3279.2 ONT+HNK

3 Trần Vĩ Đoan-Trần Thị Mỹ Cúc DĐ 130996 22/06/2022 Chư Hreng 834 7 442 ONT+HNK

4 Đặng Thị Kiều Diễm BK 098478 24/03/2014 Đoàn Kết 1010 20 235.6 ONT+HNK

5
hộ ông Trịnh Minh Phụng-Phạm Thị 

Dung
AG 472754 19/10/2006 Hòa Bình 41 14 2456 ONT+HNK

6 Lê Văn Duy-Huỳnh Thị Trà My CV 521051 18/03/2020 Hòa Bình 142 37 400 HNK

7 Trần Đông-Nguyễn Thị Ngọc Hương DĐ 186626 27/04/2022 Ngô Mây 18 55 2373.2 ODT+HNK

8 Phạm Anh Đức CO 225111 14/11/2018 Duy Tân 3 43 264.8 ODT+HNK

9 Đinh Thị Nga R 936421 04/10/2000 Đoàn Kết 174A 6A 335 ODT

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:        /TT-CNVPĐKĐĐ, ngày 31/12/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
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10 Nguyễn Thị Điệp CO 225307 23/10/2018 Trần Hưng Đạo 90 54 210.5 HNK

11 Hộ ông A Klip DM 711824 27/06/2024 Đăk Năng 120 21 5630.7 ONT+HNK

12
Nguyễn Khắc Thuận-Huỳnh Thị 

Tuyết Nga
AM 490986 09/06/2008 Trường Chinh 222 41 148.4 ODT

13 Nguyễn Việt Vũ-Nguyễn Thị Hương CE 441362 21/04/2017 Ngô Mây 43 20 114.5 HNK

14 Lương Đức Thiện-Lê Thị Trang DA 767325 26/04/2021 Duy Tân 290 2 255.2 HNK

15 Nguyễn Trần Hoàng Vinh DH 971924 08/09/2022 Ia Chim 1162 35 465.5 CLN

16 Hộ bà Võ Thị Nhượng AĐ 806418 24/04/2006 Duy Tân 4-GVI 20 119 ODT

17 Phạm Công Tình-Võ Thị Thúy Sương T 932273 26/09/2001 Đăk Rơ Wa 72 5 4557 ONT+HNK

18 Trần Văn Hiển-Phạm Thị Ngọc Thanh BB 200116 06/05/2010 Vinh Quang 9 4 3060 ONT+HNK

19 Trần Dương Luật U 226215 23/07/2002 Quang Trung 26 63 277.8 ODT

20 Phạm Hoàng Bảo Di CM 765222 17/03/2018 Trường Chinh 154 68 946.3 ODT+HNK

21 Hoàng Thị Thanh Dương DA 764299 23/06/2021 Trường Chinh 45 23 689 ODT+HNK

22 Bùi Văn Hương-Hoàng Thị Tuyết BG 739611 11/07/2011 Trường Chinh 102 37 270.4 ODT+HNK

23 Trần Đức Tiến BK 097291 24/10/2013 Đăk Cấm 595 47 150 ODT+HNK



24 Trần Minh Tiến-Lê Thị Thơm DD 230006 22/11/2021 Ia Chim 734 25 555.9 HNK

25 Lương Đức Thiện-Lê Thị Trang DA 767324 26/04/2021 Duy Tân 289 2 351.2 ODT+HNK

26
Ngô Đức Cường-Nguyễn Thị Thu 

Huyền
DP 210463 06/08/2024 Trường chinh 112 22 158.5 ODT+HNK

27 Nguyễn Thức CC 234697 23/03/2016 Kroong 207 34 1516 ONT+HNK

28 Trần Huấn BH 413456 12/09/2011 Vinh Quang 263 36 290.3 ONT+HNK

29 Mai Thị Kim Thoa-Mai Thị Thảo DM 518686 11/12/2023 Hòa Bình 1741 35 400 ONT

30 Mai Thị Kim Thoa-Mai Thị Thảo DM 518687 11/12/2023 Hòa Bình 1742 35 280 HNK

31 Nguyễn Thị Thừa 71/2002 26/09/2002 Quyết Thắng 199 8 93.80 ODT

32 Trần Đình Cổn-Hoàng Thị Thúy Liễu CU 257387 13/12/2019 Hòa Bình 145 30 2348.3 HNK

33 Trần Đình Cổn-Hoàng Thị Thúy Liễu CU 257386 13/12/2019 Hòa Bình 146 30 2229.8 HNK

34
Nguyễn Anh Hùng-Nguyễn Thị Thanh 

Vân
CM 800344 02/04/2018 Đăk Rơ Wa 607 12 846.7 ONT+HNK

35 Nguyễn Thị Thanh Vân CM 800644 07/05/2018 Đăk Rơ Wa 412 12 1932.6 ONT+HNK

36 hộ ông A Tis BT 268165 18/08/2014 Đăk Rơ Wa 284 18 20811.3 HNK

37 hộ ông A Tis BT 268167 18/08/2014 Đăk Rơ Wa 246 18 8384.2 HNK



38 Y Hlưt U 138623 24/12/2001 Ia Chim 9 44 5372 ONT+HNK

39 A Khơt-Y Pyal BC 824358 26/05/2011 Đăk Blà 346 20 2108 ONT+HNK

40 Nguyễn Văn Chưa AO 591300 22/01/2009 Thắng Lợi 25 85 1101.4 ODT+HNK

41
Trương Ngọc Nhân-Nguyễn Thị Hồng 

Cúc
DK 669818 24/06/2024 Nguyễn Trãi 131 40 269.3 HNK

42
Trương Ngọc Nhân-Nguyễn Thị Hồng 

Cúc
DD 977746 11/03/2022 Nguyễn Trãi 130 40 460 ODT+HNK

43
Phạm Hoàng Quang-Trần Thị Mỹ 

Hạnh
BĐ 962767 23/02/2011 Ia Chim 268 341 524.5 ONT+HNK

44 Đỗ Quang Chung-Nguyễn Thị Phú DH 814696 16/12/2022 Đoàn Kết 854 23 1750.3 HNK

45 Đỗ Quang Chung-Nguyễn Thị Phú DM 887413 28/09/2023 Đoàn Kết 977 23 1189.4 HNK

46 Đỗ Quang Chung-Nguyễn Thị Phú DH 949024 06/10/2022 Đoàn Kết 3 28 1600.8 HNK

47 Nguyễn Thị Hương DM 530269 24/06/2024 Đoàn Kết 964 23 443.1 HNK

48 Trần Thành BD 258062 25/10/2010 Chư Hreng 509 14 3611.6 HNK

49 Tô Thế Lễ-Ngô Thị Sơn CC 230626 10/08/2016 Đăk Blà 899 12 1027.9 HNK

50 Phan Thị Bích Liên N 351252 19/10/1998 Ia Chim 60 27 11340 CLN

51 A Bur M 162605 21/09/1998 Ia Chim 9 55 6886 HNK



52 Nguyễn Bá Sắt-Trần Thị Nguyệt AM 477345 28/06/2008 Trường chinh 189 2D 217.9 ODT+HNK

53 Hàng Xuân Trí-Hoàng Thị Diệu Liên DM 711896 09/07/2024 Quang Trung 197 80 629.1 HNK

54 Lê Thị Ngọc Hạnh-Phan Văn Hùng AA 394905 10/11/2004 Thống Nhất 19-4 13 137.6 HNK

55 Trần Văn Tỉnh-Trương Thị Duyên AC 924524 26/12/2005 Duy Tân 96 44 186.8 ODT

56 Đoàn Xuân Thuy DD 815651 01/12/2021 Trần Hưng Đạo 156 43 231.8 ODT+HNK

57 Ngô Văn Hồng-Lê Thị Phương 199/2004 30/06/2004 Thắng Lợi 16-1 70 195 ODT

58 Phan Thị Luận-Nguyễn Ngọc Trông 0102 04/06/1998 Thắng Lợi 12 64 1350 ODT

59 Võ Quang Lâm BH 395622 19/08/2011 Trường chinh 23 75 480 HNK

60 A Phun-Y Ke BC 824344 26/05/2011 Đăk Blà 460 20 3258 ONT+HNK

61 Trần Văn Oai AI 525241 02/04/2007 Duy Tân 141 24 134.4 ODT+HNK

62 Nguyễn Văn Á CC 230233 30/06/2016 Vinh Quang 910 30 1785.3 ONT+HNK

63 Nguyễn Thị Phương BX 296396 11/05/2015 Chư Hreng 395 17 1003 HNK

64 Bùi Văn Hà-Nguyễn Thị Thanh Nga DA 625455 30/09/2021 Chư Hreng 1174 8 484.6 HNK

65 Võ Thái Hùng-Đặng Thị Vĩnh Hằng AK 537920 17/08/2007 Thống Nhất 68 5 191.7 ODT+HNK



66 Võ Hùng-Nguyễn Thị Kim Trang BA 258364 28/12/2009 Thống Nhất 62 24 186.5 ODT+HNK

67
Nguyễn Xuân Tiễn -Phan Thị Thúy 

Phương
CQ 853589 03/07/2019 Đăk Cấm 1715 53 199.8 ONT+HNK

68
hộ ông Nguyễn Minh Hiền-Huỳnh Thị 

Huệ
DM 530919 02/11/2023 Đăk Blà 564 18 878.1 ONT+HNK

69 hộ ông Tô Minh Quá BH 923942 06/09/2012 Vinh Quang 17 39 1864.4 ONT+HNK

70 Lê Hồng Lịch AM 490763 17/03/2008 Thắng Lợi 123 14 175 HNK

71
Trần Thanh Hòa-Nguyễn Lệ Băng 

Trinh
AM 490963 30/05/2008 Thống Nhất 3 13 105 ODT+HNK

72
Nguyễn Thanh Tiên-Nguyễn Thị Thúy 

Anh
AO 069289 23/12/2008 Trường Chinh 75 28 152.2 ODT+HNK

73 Nguyễn Văn Quán -Trần Thị Vân BR 184952 20/08/2014 Trường chinh 47 72 114 ODT

74 hộ ông Lưu Hồng Minh-Vũ Thị Nam AC 924556 03/01/2006 Duy Tân 144 37 273 ODT+HNK

75 Hồ Minh Tân-Phan Thị Thanh Tuyền Đ 507415 29/03/2004 Thắng Lợi 7 86 103 HNK

76 Nguyễn Thị My CQ 853224 11/07/2019 Đăk Cấm 89 56 620 HNK

77 Nguyễn Việt Lãm-Lê Thị Phương CQ 997864 08/04/2019 Đăk Cấm 584 54 847.5 ONT+HNK

78 Nguyễn Bá Hậu-Đoàn Thị Như BĐ 891528 24/05/2011 Đăk Cấm 367 54 170.4 ONT+HNK

79 Trần Đăng Lâm-Nguyễn Thị Bé BB 200399 28/05/2010 Đăk Cấm 1293 46 197 ONT+HNK



80 Trương Văn Đạt-Phạm Thị Sang AM 505734 19/03/2008 Ia Chim 87 52A 524.4 ONT+HNK

81 Hoàng Thới-Phạm Thị Ngọc Nga AM 505731 19/03/2008 Ia Chim 50 49 29961 CLN

82 Hoàng Thới-Phạm Thị Ngọc Nga AM 505679 31/03/2008 Ia Chim 106 49 8771 CLN

83 Nguyễn Tửu Dũng CP 833089 18/01/2019 Đăk Rơ Wa 591 16 1453.2 ONT+HNK

84 Trần Văn Đạo-Phan Thị Viên BX 296879 09/06/2015 Đăk Blà 1007 18 1316 ONT+HNK

85 Võ Thị Điệp-Nguyễn Đức Phong AĐ 924263 12/05/2006 Hòa Bình 71 7 450 ONT+HNK

86 Trần Quang-Trương Thị Ký DM 630653 04/05/2024 Đoàn Kết 1250 21 1093.2 ONT+HNK

87 Trần Thị Kim Loan CU 322349 06/02/2020 Ia Chim 227 31 10775.8 CLN

88 Hộ ông A Ngư CC 318338 14/04/2016 Vinh Quang 1150 37 1639 ONT+HNK

89 A Yep T 932039 26/09/2001 Đăk Rơ Wa 54 8 1360 ONT+HNK

90 Nguyễn Thị Hồng Thảo CP 826168 25/03/2019 Lê Lợi 35 77 167 ODT

91 Ngô Văn Tín-Trần Thị Tuyết Nhung DP 106298 31/05/2024 Trần Hưng Đạo 114 34 398.7 ODT+HNK

92 Văn Thanh Hưng-Đặng Thị Ngọc Thu CI 112254 13/06/2017 Trần Hưng Đạo 31 8 646.8 HNK

93 hộ ông Nguyễn Văn Đồng DH 897068 29/03/2023 Quang Trung 156 80 204.7 HNK



94 Nguyễn Thị Bích Ly BC 689787 14/10/2010 Thắng Lợi 99 73 127.9 ODT-HNK

95 Đoàn Thị Huệ CV 494383 23/06/2020 Đoàn Kết 132 26 199.5 ODT

96 Bùi Ngọc Lý CT 063853 30/09/2019 Ngô Mây 28 66 13639.1 CLN

97 hộ ông A Phoc DM 887832 19/09/2023 Ia Chim 293 30 3800 ONT+HNK

98 Hà Huy Chiến-Tạ Thị Danh DP 106316 17/05/2024 Ia Chim 356 31 14728.7 CLN

99 Nghiêm Xuân Toàn-Hoàng Thị Hải AN 334996 28/10/2008 Ia Chim 219 52A 339.2 ONT+HNK

100 Nguyễn Thu Nhường DK 691289 24/02/2023 Chư Hreng 641 17 648.4 HNK

101
hộ ông Nguyễn Thành Chung-Hoàng 

Thị Mai Hương
AC 919902 27/04/2006 Duy Tân 3 30 612 ODT-HNK

102 Y Phưch DH 897461 28/11/2023 Đăk Blà 661 26 3458.3 ONT+HNK

103 Nguyễn Thị Kim Long BD 258562 30/10/2010 Ia Chim 200 23 238.4 HNK

104 hộ bà Phạm Thị Hoan BK 098849 15/04/2014 Trường chinh 27 55 768.6 ODT-HNK

105 Đoàn Thị Hằng BA 252996 07/01/2010 Vinh Quang 115 4 433.1 ONT+HNK

106 Trần Thị Lan CC 230033 03/06/2016 Đăk Blà 895 12 327.3 HNK
107 Y Được DK 747540 12/01/2023 Lê Lợi 725 15 1095.3 HNK
108 Lương Ngọc Long K 245631 07/01/1998 Đoàn Kết 18 6A 1415 ONT+HNK
109 Trần Văn Minh-Hoàng Thị Hoa CL 884007 15/12/2017 Trần Hưng Đạo 96 40 288 ODT-HNK
110 Đinh Văn Hải-Nguyễn Thị Điệp CL 946704 25/11/2017 Duy Tân 210 23 150 ODT-HNK
111 Đinh Văn Hải-Nguyễn Thị Điệp CM 765493 13/02/2018 Duy Tân 74 23 112.3 ODT-HNK



112 Chu Đức Tốn BU 584000 24/05/2018 Duy Tân 236 46 165.5 ODT
113 Hoàng Huy Thắng DM 737567 03/04/2024 Chư Hreng 753 13 80.7 HNK
114 Nguyễn Thị Hoàng CV 485909 09/03/2020 Đăk Cấm 1164 56 269.8 HNK
115 Nguyễn Thị Hoàng CV 485908 09/03/2020 Đăk Cấm 1163 56 104.5 ONT+HNK
116 Cao Doãn Tư BK 097416 29/10/2016 Trường Chinh 92 22 155.8 HNK
117 Lê Thị Ngọc CT 091316 21/11/2019 Trường Chinh 193 35 448.9 HNK
118 Phan Hồng Hạnh Trinh DP 106781 18/06/2024 Trường Chinh 231 68 410.9 HNK
119 Dương Hồng Quân CO 307379 04/03/2021 Trường Chinh 195 63 955.3 ODT-HNK

120
Đặng Minh Tâm-Nguyễn Thị Kim 

Hoa
AI 520041 02/04/2007 Trường Chinh 131 9 453.7 HNK

121 Hộ bà Hoai DM 711207 31/01/2024 Đăk Rơ Wa 990 17 3396.8 ONT+HNK
122 Ngô Thị Sen BK 111276 20/08/2012 Hòa Bình 347 45 1616.5 ONT+HNK
123 A Hnhon-Y Buk DM 530200 27/06/2024 Vinh Quang 1725 37 1228.7 HNK
124 Hà Thị Lượng N 473487 21/01/1999 Ia Chim 3 50A 907 ONT+HNK
125 Nguyễn Thị Hồng Thy DK 628772 19/07/2024 Đăk Rơ Wa 948 16 490.5 ONT+HNK
126 Hoàng Xuân Nam CE 535863 25/11/2016 Đoàn Kết 908 22 269.4 ONT+HNK
127 Nguyễn Thanh Tâm CUI 407999 29/05/2017 Hòa Bình 12 47 2732 CLN
128 Nguyễn Thị Ngọc Mai DP 106595 30/05/2024 Nguyễn Trãi 151 30 208.9 HNK
129 Biơch DM 530351 31/07/2024 Thắng Lợi 175 74 418.6 ODT-HNK
130 Kiều Đức Tuấn AI 512357 21/05/2007 Thắng Lợi 42 16 381.6 HNK
131 Hồ Ngọc Tiến CT 228833 31/10/2019 Thắng Lợi 122 24 349.6 ODT-HNK
132 Trần Đức Chính-Bùi Thị Thu Thảo CP 829357 27/12/2018 Chư Hreng 422 3 296.8 ONT+HNK
133 Nguyễn Hoàng Duy Kha BA 252238 29/12/2009 Nguyễn Trãi 60 39 1687.8 ODT+HNK

134
Nguyễn Xuân Tùng-Nguyễn Thị Diệu 

Linh
CQ 915670 12/04/2019 Nguyễn Trãi 1 39 401.3 ODT+HNK

135 Lê Anh Thư DĐ 211090 01/08/2022 Thắng Lợi 336 72 264.3 HNK
136 Nguyễn Nữ Lan Anh DP 106596 30/05/2024 Nguyễn Trãi 152 30 211.1 HNK
137 Hoàng Ngọc Trường-Lê Thị Kim CU 257357 12/12/2019 Đăk Cấm 681 54 160 ODT
138 Đoàn Văn Ba BK 041724 07/01/2013 Trường chinh 4 49 410.3 ODT+HNK
139 Ngô Văn Thông DH 899013 25/07/2022 Thắng Lợi 253 16 1393 HNK
140 Nguyễn Văn Quang-Trần Thị Tìm BĐ 891122 06/04/2011 Đăk Cấm 969 53 180 HNK



141 Hứa Văn Chính R 129436 22/05/2000 Duy Tân 25 25 180 ODT
142 Vũ Văn Mạnh-Nguyễn Thị Thu Thủy CK 339209 15/08/2017 Ia Chim 9 55 20300 CLN
143 Vi Anh Thương-Nguyễn Thị Hiệp CO 306175 28/08/2018 Đăk Cấm 1085 54 196 ONT+HNK
144 Đỗ Thị Ngọc Anh CP 829764 23/01/2019 Đăk Cấm 404 54 599.7 ONT+HNK
145 Trương Thị Hải DM 737766 11/04/2024 Đăk Cấm 1914 53 1848 ONT
146 Trần Thị Vân DH 897929 09/12/2022 Lê Lợi 567 18 486.4 HNK

147 Meys DM 711146 15/03/2024 Đăk Rơ Wa
1045+104

6
15

329.4+559
.4

HNK

148 Bùi Văn Hội-Huỳnh Thị Khương CC 234226 05/02/2016 Vinh Quang 365 37 158.6 ONT
149 Cù Tất Dũng-Trần Thị Thanh Xuân DA 619955 18/06/2021 Vinh Quang 1108 30 462.4 ONT+HNK
150 Trần Thu DH 899020 25/07/2022 Vinh Quang 563 30 846.6 HNK
151 Phạm Phúc Hậu-Bùi Thị Việt Hồng DD 230005 22/11/2021 Ia Chim 732 25 494 HNK
152 Trần Văn Trường DM 530036 10/04/2024 Lê Lợi 316 18 591.9 ODT+HNK
153 Nguyễn Thị Huệ CV 480869 30/11/2020 Lê Lợi 490 6 100 ODT
154 Nguyễn Thị Huệ CV 506328 07/09/2020 Lê Lợi 485 6 217.9 HNK
155 Đặng Phi Hoàng CP 805042 03/12/2018 Duy Tân 209 39 140 ODT
156 Nguyễn Thị Sa CH 264438 19/04/2017 Nguyễn Trãi 59 40 101.2 ODT
157 Cao Thị Minh AO 581969 20/01/2009 Nguyễn Trãi 7 40 153.5 ODT
158 Trần Văn Nho-Trần Thụy Huyền BĐ 897338 27/05/2011 Nguyễn Trãi 112 39 382.1 ODT+HNK
159 Nguyễn Văn Sáng-Bành Thị Hoa CM 214472 23/01/2018 Thắng Lợi 175 48 172.7 ODT
160 Nguyễn Thị Liên BB 201561 14/06/2010 Quyết Thắng 152 26 99.1 ODT
161 Lê Văn Hùng-Đỗ Thị Bình DD 230939 01/11/2021 Ngô Mây 215 17 574.8 CLN
162 Đặng Thị Lan-Phùng Văn Tước DD 231658 04/04/2022 Ngô Mây 208 42 1026.6 HNK

163
Nguyễn Văn Sang-Nguyễn Thị Ngọc 

Thương
DD 230049 15/12/2021 Đoàn Kết 949 23 786.7 HNK

164 Huỳnh Thị Mai DK 631611 26/06/2024 Trần Hưng Đạo 146 47 1169.8 ODT+HNK
165 hộ bà Trần Thị Châu-Nguyễn Mua AB 649889 16/03/2005 Duy Tân 5 40 551 ODT
166 Trần Thị Thủy BĐ 956052 29/06/2011 Thắng Lợi 109 14 227.4 ODT+HNK
167 Nguyễn Văn Minh BX 235134 15/10/2015 Lê Lợi 109 6 192.8 ODT+HNK
168 Phan Thị Thanh Thảo DH 949796 08/11/2022 Ngô Mây 320 11 417.2 ODT+HNK



169
Vũ Trọng Minh-Nguyễn Thị Mai 

Phương
DK 792941 09/06/2023 Ngô Mây 124 44 200 HNK

170 A Gưr-Y Hruk DM 630546 07/05/2024 Ngô Mây 112 27 2426.5 HNK

171
Nguyễn Đức Tuấn-Phạm Thị Thu 

Hương
BK 098302 04/03/2014 Ia Chim 349 24 250 ONT+HNK

172 Nguyễn Huy Hải CU 200773 15/01/2020 Đoàn Kết 900 23 371.5 ONT+HNK

173
Nguyễn Văn Thụ-Nguyễn Thị Phương 

Dung
DM 887433 04/10/2023 Đăk Cấm 1322 56 418.3 HNK

174 hộ ông Nguyễn Văn Năm-Vũ Thị Tâm AG 135979 14/08/2006 Kroong 11 38 9777 HNK

175
Trần Khải Hoàng-Huỳnh Trang Mai 

Ly
BĐ 914649 31/03/2011 Vinh Quang 700 35 173.8 ONT+HNK

176
Phan Minh Tâm-Hà Trần Thị Mai 

Anh
DK 627000 11/08/2023 Ngô Mây 310 22 339.4 HNK

177 Đặng Văn Lập-Nguyễn Thị Lược DK 628776 23/07/2024 Trường chinh 238 68 226.4 ODT
178 Đặng Thành Linh CV 485269 06/03/2020 Trường chinh 178 68 100 ODT
179 Nguyễn Thị Mai Hoa BR 225680 15/12/2014 Trần Hưng Đạo 27 46 266 ODT+HNK
180 THEO- Y KIL CH 264940 12/04/2017 Đoàn Kết 367 31 2781.5 ONT+HNK
181 Nguyễn Thị Ngân CT 223880 30/08/2019 Kroong 308 28 852.3 ONT+HNK

182
Nguyễn Phụng Hoàng-Dương Thị 

Hồng Vân
BĐ 619022 29/12/2010 Trần Hưng Đạo 43 4 1872 HNK

183 Hồ Thị Thu Hà AB 123748 31/01/2005 Ngô Mây 40-1 6 210 HNK
184 Võ Đình Vỹ CQ 997026 19/03/2019 Quang Trung 228 84 197.5 ODT+HNK
185 Nguyễn Ngọc Bình-Hà Thị Phúc DH 897142 29/03/2023 Quang Trung 198 77 79.8 HNK

186
Huỳnh Văn Tuấn-Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
DM 711368 05/03/2024 Vinh Quang 1315 37 1285.4 ODT+HNK

187 Đậu Thị Nguyệt DA 619234 24/05/2021 Đăk Blà 700 28 1607.3 ONT+HNK
188 Trịnh Quang Huy K 068512 26/09/1997 Đăk Cấm 126 1 1030 LUA
189 Võ Anh Tuấn-Lê Thị Kim Sa CQ 996945 20/06/2019 Đăk Cấm 1128 54 1039.6 ONT+HNK

190
Nguyễn Hữu Thâm-Võ Thị Kim 

Chung
DH 897017 16/03/2023 Lê Lợi 12 2 198 ODT+HNK



191
Trịnh Minh Vũ-Nguyễn Thị Ngọc 

Kiều
DP 210374 31/07/2024 Quang Trung 230 87 234.4 ODT+HNK

192 Mai Thống AO 591037 29/12/2008 Trần Hưng Đạo 40 53 427.1 ODT+HNK
193 Võ Văn Toàn-Trần Thị Hải Yến CK 500965 09/08/2017 Duy Tân 42 40 139.2 ODT
194 Hoàng Nguyên Giáp Đ 515988 02/08/2004 Duy Tân 23-GXII 20 151 ODT
195 Thạch Xuân Hào-Lê Thị Kim Chi CT 177039 06/11/2019 Thắng Lợi 63 68 146.2 ODT

196
Nguyễn Trung Quân-Nguyễn Thị 

Thúy Hồng
AB 606519 01/04/2005 Thắng Lợi 64 68 148 ODT

197 Nguyễn Công Tấn-Nguyễn Thị Đắc BR 186766 13/02/2015 Hòa Bình 156 37 2352 HNK
198 hộ bà Đào Thị Lã Q 291383 18/11/1999 Hòa Bình 11 30 6586 CLN
199 Nguyễn Bá Yên CQ 853922 03/07/2019 Hòa Bình 155 45 690.1 ONT+HNK

200
Nguyễn Hữu Thâm-Võ Thị Kim 

Chung
DP 210567 09/08/2024 Lê Lợi 12 2 198 ODT+HNK

201
Nguyễn Hữu Thâm-Võ Thị Kim 

Chung
DĐ 886344 22/08/2022 Lê Lợi 13 2 257.3 ODT

202 Đậu Thúy Hằng DD 464881 21/01/2022 Đăk Cấm 2144 47 6690 HNK
203 hộ ông Trương Tấn Hải-Lê Thị Dự DM 530172 11/04/2024 Đăk Cấm 374 53 1699.5 ONT+HNK
204 Trần Anh Vinh CV 506213 03/09/2020 Vinh Quang 1412 36 130 HNK
205 Bùi Văn Sa-Nguyễn Thị Lan AP 847435 25/05/2009 Đăk Blà 179 4 228.3 ONT+HNK
206 Nguyễn Văn Kiên-Nguyễn Thị Vân BA 252397 01/03/2010 Trường Chinh 84 74 110.5 ODT

207
Nguyễn Tiên Thông-Lê Thị Hồng 

Phượng
DP 210707 06/08/2024 Đăk Blà 320 28 405.4 ONT

208 Lưu Minh Quốc-Nguyễn Thị Ngân CI 112488 13/06/2017 Đăk Blà 1299 25 1346 ONT+HNK
209 Vũ Văn Thiệp-Đỗ Thị Phin DD 933995 28/10/2021 Đăk Blà 892 12 940.3 HNK
210 Nguyễn Thị Lệ Huyền DĐ 886289 12/08/2022 Đăk Blà 478 19 130 HNK
211 Nguyễn Hữu Thọ-Lê Thị Hiên DA 744160 25/06/2021 Trường Chinh 242 14 110 ODT
212 Hộ bà Hồ Thị Thu N 473429 21/01/1999 Ia Chim 84 51A 1430 ONT+HNK
213 Nguyễn Văn Dũng-Hoàng Thị Sử BH 515529 12/12/2011 Đăk Cấm 364 47 177.4 ONT+HNK

214
Nguyễn Văn Ngọ-Nguyễn Thị Bích 

Lan
BH 523128 23/04/2012 Nguyễn Trãi 49 27 2193 ODT+HNK

215 Hoàng Anh Đông AO 069362 12/11/2008 Thắng Lợi 90 58 241.1 ODT



216 Nguyễn Cường-Trần Thị Hằng DD 231095 21/03/2022 Đăk Cấm 1838 53 449.6 HNK
217 Nguyễn Cường-Trần Thị Hằng DD 231094 21/03/2022 Đăk Cấm 1836 53 165.9 ODT
218 Nguyễn Văn Tý DP 106199 30/05/2024 Chư Hreng 101 17 13583.5 HNK
219 U Deo AC 919790 06/03/2006 Duy Tân 59+60 37 330.4 ODT
220 Trần Thị Tuyết CC 318001 12/04/2016 Lê Lợi 61 57 774.6 ODT+HNK
221 Nguyễn Duy Chiến BĐ 578172 11/02/2011 Trường chinh 33 39 175 ODT+HNK
222 Đặng Thị Điều CU 392506 25/12/2019 Ngô Mây 35 16 6839.5 CLN
223 Nguyễn Ngọc Trông DP 106648 11/06/2024 Thắng Lợi 86 64 1175.9 ODT
224 Phạm Ngọc Linh-Lê Thị Huyền DM 887008 16/10/2023 Đăk Năng 511 21 1644.1 HNK
225 Nguyễn Văn trạng-Trương Thị Hoa BD 228646 08/12/2010 Chư Hreng 36 7 648.8 ONT+HNK

226
Lâm Xuân Phường-Nguyễn Thị 

Hường
CE 475664 20/03/2017 Kroong 499+1077 33

5744.1+39
8.7

HNK


